BIỂU 01:                                                        HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỀ ÁN

	TT
	Danh mục


	Tổng số

(ha)

Trong đó


	Trong đó

	
	
	
	Kỳ Sơn
	T.Dương
	C.Cuông
	Anh Sơn
	T.Chương
	Tân Kỳ
	Ng.Đàn
	Q.Hợp
	Q.Châu
	Q.Phong

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	1.374.502,99
	209.484,04
	280.636,61
	174.451,15
	59.746,83
	112.763,00
	72.557,23
	73.767,04
	94.173,78
	107.380,31
	189.543,00

	1
	Đất Nông lâm nghiệp
	1.009.132,92
	67.231,90
	223.669,41
	126.683,05
	33.226,37
	94.443,34
	64.817,41
	58.220,37
	80.943,49
	96.749,24
	163.148,34

	a
	Đất sản xuất nông nghiệp
	144.190,37
	3.753,10
	8.377,22
	4.035,23
	9.968,67
	30.362,92
	26.393,50
	36.017,39
	15.384,57
	5.255,38
	4.642,39

	 -
	Đất trồng cây hàng năm
	103.006,93
	896,4
	7.159,27
	2.958,68
	6.694,99
	22.136,14
	17.285,65
	24.255,09
	13.543,94
	4.027,81
	4.048,96

	 -
	Đất trồng cây lâu năm
	33.143,89
	410,1
	1.171,52
	311,8
	849,94
	7.731
	8.476,37
	11.090,39
	1.551,10
	1.138,67
	413

	 -
	 Đất vườn tạp
	5.481,65
	2.368,10
	 
	725,95
	2.327,60
	 
	 
	60
	 
	 
	 

	 -
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.950,75
	62,5
	46,43
	38,8
	96,14
	487,78
	375,37
	347,75
	226,65
	88,9
	180,43

	 -
	Đồng cỏ chăn nuôi
	607,15
	16
	 
	 
	 
	8
	256,11
	264,16
	62,88
	 
	 

	b
	 Đất lâm nghiệp
	864.942,55
	63.478,80
	215.292,19
	122.647,82
	23.257,70
	64.080,42
	38.423,91
	22.202,98
	65.558,92
	91.493,86
	158.505,95

	 -
	Rừng tự nhiên
	745.324,76
	63.329,20
	214137,83
	119.753,64
	21.587,22
	21.071,95
	35.925,91
	6.594,63
	40.468
	73.256,46
	149.199,92

	 -
	Rừng trồng
	47.195,48
	149,6
	1154,36
	2.894,18
	1.670,48
	7.155,48
	2.498
	15.608,35
	4.706
	2.053
	9.306,03

	 -
	Đất có khả năng LN
	72.422,31
	 
	 
	 
	 
	35.852,99
	 
	 
	20.384,92
	16.184,40
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	50.394,29
	1.900,15
	2.843,87
	1.255,24
	8.484,42
	5.319,04
	6.527,98
	9.396,34
	5.178,88
	4.967,92
	4.520,45

	a
	Đất chuyên dùng
	42.415,07
	1.278,45
	2.585,58
	725,53
	7.765,02
	3.824,85
	5.625,94
	8.222,39
	4.362,28
	4.445,89
	3.579,14

	b
	Đất thổ cư
	7.405,21
	621,7
	258,29
	529,71
	719,4
	1.494,19
	902,04
	1.173,95
	816,6
	522,03
	367,3

	3
	Đất chưa sử dụng
	314.975,78
	140.351,99
	54.123,33
	46.512,86
	18.036,04
	13.000,62
	1.211,84
	6.150,33
	8.051,41
	5.663,15
	21.874,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


BIỂU 02:                                                  HIỆN TRẠNG DÂN SỐ VÀ DÂN CƯ VÙNG ĐỀ ÁN NĂM 2005
	TT

 

 
	Danh mục

 

 
	Tổng số

 

 
	Trong đó

	
	
	
	Kỳ Sơn

 
	T.Dương

 
	C.Cuông

 
	Anh Sơn

 
	T.Chương

 
	Tân Kỳ

 
	Ng.Đàn

 
	Q.Hợp

 
	Q.Châu

 
	Q.Phong

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tổng số hộ
	233.012,00
	10.367
	15.125
	14.096
	25.485
	50.143
	28.360
	42.482
	24.898
	10.804
	11.252

	 -
	Tổng số khẩu
	1.118.485,00
	65.064
	75.761
	67.601
	111.522
	234.406
	136.272
	191.990
	121.804
	53.058
	61.007

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số Hộ dân tộc kinh
	137.735,00
	648
	1.009
	3.831
	23.115
	49.900
	19.200
	34.246
	1.985
	2.514
	1.287

	 
	Số khẩu
	689.816,00
	3.240
	5.048
	16.107
	99.356
	232.170
	106.347
	151.400
	58.638
	11.683
	5.827

	 -
	Số hộ dân tộc thiểu số
	95.277,00
	9.719,00
	14.116,00
	10.265,00
	2.370,00
	243,00
	9.160,00
	8.236,00
	22.913,00
	8.290,00
	9.965,00

	 
	Số khẩu
	428.669,00
	61.824,00
	70.713,00
	51.494,00
	12.166,00
	2.236,00
	29.925,00
	40.590,00
	63.166,00
	41.375,00
	55.180,00

	 -
	Số xã, thị trấn
	214
	21
	21
	13
	20
	38
	22
	32
	21
	12
	14

	 -
	Số xã ĐBKK (CT135)
	80
	20
	16
	7
	2
	2
	3
	3
	9
	8
	10


Ghi chú: Số xã ĐBKK theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

BIỂU 03:                              TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUY HOẠCH DÂN CƯ TRÊN CÁC TUYẾN GIAO THÔNG TRỤC CHÍNH
TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT LÀO, TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

	TT
	Tên đường
	Đi qua các xã
	Chiều

dài

(km)
	Hiện trạng
	Dự kiến PT mới đến 2010

	
	
	
	
	Số xã

đường

đi qua
	Số xóm

bản hiện có

trên tuyến
	Số hộ
	Số điểm

tập trung
	Số hộ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Đường Hồ Chí Minh
	 
	136,8
	30
	103
	7539
	13
	618

	1

 
	Huyện Tân Kỳ

 
	N.Bình, N.Dũng, N.Hợp, Kỳ Tân, T.Trấn, Kỳ Sơn, Tân Hương, Nghĩa Hành
	38,5

 
	8

 
	34

 
	2664

 
	1

 
	100

 

	2

 
	Huyện Thanh Chương

 
	T.Xuân, T.Mai, T.Tùng, T.An, T. Thuỷ, T.Hương, T.Đức, Hạnh Lâm, T. Mỹ, T. Thịnh, T. Hà
	51

 
	11

 
	46

 
	3840

 
	9

 
	388

 

	3

 
	Huyện Nghĩa Đàn

 
	N. Lộc, N.Long, Đông Hiếu, N.Mỹ, N. Trung, N. Bình, N. Sơn, N. Lâm
	33,8

 
	8

 
	16

 
	535

 
	2

 
	100

 

	4
	Huyện Anh Sơn
	Lạng Sơn, Cao Sơn, Khai Sơn
	13,5
	3
	7
	500
	1
	30

	II
	Đường quốc lộ 7A
	 
	172,4
	25
	112
	9985
	5
	250

	1
	Huyện Kỳ Sơn
	Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, T. Trấn, Tà Cạ, Nậm Cắn
	52
	5
	18
	1573
	 
	 

	2

 
	Huyện Tương Dương

 
	T.Quang, T. Đình, T. Thái, T. Trấn, Thạch Giám, Xã Lượng, L​u Kiền
	50

 
	7

 
	23

 
	3954

 
	3

 
	150

 

	3
	Huyện Con Cuông
	Bồng Khê, Thị Trấn, Chi khê, Châu Khê, L. Khê
	25
	4
	13
	1811
	 
	 

	4

 
	Huyện Anh Sơn

 
	Lĩnh Sơn, Khai Sơn, Long Sơn, Thành Sơn, Phúc

Sơn, T.Trấn, Hội sơn, T. Sơn, Cẩm Sơn, Đ.Sơn
	45,4

 
	9

 
	58

 
	2647

 
	2

 
	100

 

	III
	Đường quốc lộ 48
	 
	161
	23
	95
	7790
	19
	1486

	1
	Huyện Quế Phong
	Tiền Phong, Đồng Văn, Thông Thụ
	60
	3
	11
	846
	7
	736

	2
	Huyện Quỳ Châu
	C. Bình, C. Hội, C. Hạnh, T. Trấn, C. Thắng, C. Tiến 
	39
	6
	31
	3592
	9
	440

	3
	Huyện Quỳ Hợp
	Nghĩa Xuân, M.Hợp, T. Hợp, Đ. Hợp, Y.Hợp
	27
	5
	25
	1680
	2
	260

	4

 
	Huyện Nghĩa Đàn

 
	N. Thuận, Đông Hiếu, N. Mỹ, N. Hoà, T. Trấn

N. Quang, N. Tân, N. Liên, N. Hiếu
	35

 
	9

 
	28

 
	1672

 
	1

 
	50

 

	IV
	Đường quốc lộ 46
	 
	53
	7
	38
	2571
	7
	286

	1
	Huyện Thanh Chương
	T.Khai, T.Lương, T.Dương, Ngọc Sơn, Võ Liệt, T.Thuỷ
	53
	7
	38
	2571
	7
	286

	V
	Đường Lạt - Cây Chanh
	 
	40
	6
	29
	2336
	7
	350

	1
	Huyện Tân Kỳ
	Tân An, Đồng Văn, Tiên Kỳ
	28
	3
	12
	960
	3
	150

	2
	Huyện Anh Sơn
	Bình Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn
	12
	3
	17
	1376
	4
	200

	VI
	Đường 545
	 
	53
	9
	43
	4965
	4
	120

	1
	Huyện Tân Kỳ
	Kỳ tân, T. Long, N.Hoàn, T. Phú, N.Thái, N.Đồng
	35
	6
	24
	2950
	 
	 

	2
	Huyện Nghĩa Đàn
	N.Khánh, N. An, Tây Hiếu
	18
	3
	19
	2015
	4
	120

	VII
	Đường Tây Nghệ An
	 
	204
	13
	51
	3233
	3
	150

	1
	Huyện Quế Phong
	Đ. Văn, T. Phong, T.Trấn, M.Nọc, C.Kim, C. Thôn, T. Lệ
	108
	7
	36
	2633
	2
	120

	2
	Huyện Tương Dương
	Mai Sơn, Luân Mai, Nhôn Mai
	38
	3
	 
	 
	 
	 

	3
	Huyện Kỳ Sơn
	Phà Đánh, Huồi Tụ, Mỹ Lý
	58
	3
	15
	600
	1
	30

	VIII
	Đường QL7 - QL 48
	 
	133
	12
	62
	4127
	4
	380

	1
	Huyện Tương Dương
	Yên Thắng, Yên Hoà, Nga My
	60
	3
	22
	1601
	1
	50

	2
	Huyện Con Cuông
	Bình Chuẩn
	20
	1
	4
	280
	 
	 

	3

 
	Huyện Quỳ Hợp

 
	T.Hợp, T.Hợp,T.Trấn, C.Quang, C.Thái, C.Lý, Bắc Sơn, Nam Sơn
	53

 
	8

 
	36

 
	2246

 
	3

 
	330

 

	 IX
	Đường 7B (Vành đai B.Giới)
	 
	86
	5
	33
	1300
	5
	150

	1
	Huyện Kỳ Sơn
	Nậm Càn, Na Ngoi, M.Típ, M.ải, Tà Cạ
	86
	5
	33
	1300
	5
	150

	X
	Đường Biên Giới Việt-Lào
	 
	419,5
	27
	55
	2701
	25
	466

	1
	Huyện Quế Phong
	Tri Lệ, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Thông Thụ
	68
	4
	11
	480
	4
	78

	2

 
	Huyện Kỳ Sơn

 
	Na Ngoi, Nậm Càn, M. Týp, M. ải, Tà Cạ, Nậm, Cắn, K. Đu, Đoọc Mạy, Na Loi, Bắc Lý, Mỹ Lý
	171,5

 
	11

 
	31

 
	1375

 
	15

 
	316

 

	3
	Huyện Tương Dương
	Tam Hợp, Tam Quang, Mai Sơn, Nhôn Mai
	56
	4
	10
	472
	6
	72

	4
	Huyện Con Cuông
	Môn Sơn, Châu Khê
	64
	2
	2
	148
	0
	0

	5
	Huyện Thanh Chương
	T. H​ơng, T. Thịnh, Hạnh Lâm, T.Đức, T. Thuỷ
	53
	5
	0
	0
	0
	0

	6
	Huyện Anh Sơn
	Phúc Sơn
	7
	1
	1
	226
	0
	0

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	157
	621
	46547
	92
	4256


BIỂU 04:            DỰ KIẾN TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU T​ VÀ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN
	TT
	Đối tượng đầu tư
	ĐVT

KL
	Khối

lượng
	Dự kiến mức vốn

(Triệu đồng)
	Tổng vốn đầu tư

(Tỷ đồng)

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	706,7

	1
	Số hộ di dân tái định cư xây dựng thuỷ điện
	Hộ
	1740
	250
	435

	2

 
	Hỗ trợ cho các hộ di dân biên giới (gồm: di chuyển, làm nhà ở  hỗ trợ đời sống)
	Hộ

 
	616

 
	25

 
	15,4

 

	3

 
	Hỗ trợ cho các hộ sắp xếp dân cư trên các tuyến trục chính (gồm: di chuyển, làm nhà ở)
	Hộ

 
	1900

 
	10

 
	19

 

	4

 
	Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ di dân sản xuất N. nghiệp (gồm: Khai hoang, giống cây trồng, phân bón năm đầu/ĐVDT)
	Ha

 
	1823

 
	8

 
	14,5

 

	5
	Xây dựng hạ tầng cho các điểm dân cư T.trung ngoài điểm TĐC
	Hộ
	2516
	50
	125,8

	6
	Xây dựng hạ tầng cho các thị trấn
	TT
	3
	15
	45

	7
	Xây dựng trung tâm thị tứ
	TT
	7
	7
	49

	8
	Đào tạo nghề cho các hộ chuyển đổi ngành nghề
	Hộ
	610
	5
	3

	 
	Dự kiến phân chí nguồn vốn
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngân sách trung ương
	 
	 
	 
	583,2

	2
	Ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	101,5

	3
	Nhân dân đóng góp
	 
	 
	 
	22

	 
	Để biết
	 
	 
	 
	 

	 -
	Vốn xây dựng hạ tầng
	 
	 
	 
	480,8

	 -
	Vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ làm nhà ở và PTSX
	 
	 
	 
	225,9


Ghi chú: Vốn trung ương gồm: Hỗ trợ xây dựng TĐC là 435 tỷ, XDHT tại các điểm dân cư tập trung 125,8 tỷ, hỗ trợ di chuyển, làm nhà ở, hỗ trợ đời sống cho các hộ biên giới 15,4tỷ, các hộ trên các tuyến trục chính 19 tỷ
Vốn địa phương gồm: Hỗ trợ sản xuất 14,5tỷ, thị trấn, thị tứ 94 tỷ, chuyển đổi nghề 3 tỷ

Vốn hạ tầng gồm: XDHT khu TĐC 261tỷ, khu dân cư tập trung 125,8 tỷ, thị trấn, thị tứ 94 tỷ, còn lại là vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ.

BIỂU 05:         PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ ĐẾN NĂM 2010
                                         TRÊN CÁC TUYẾN GIAO THÔNG TRỤC CHÍNH

	Tên huyện
	ĐVT
	Tổng số
	Phân theo các đối tượng phải sắp xếp dân cư

	
	
	
	Chuyển đổi nghề
	Tái định cư
	Thiên tai
	Biên giới
	Đối tượng khác

	Kỳ Sơn
	Hộ
	496
	 
	 
	 
	466
	30

	Tương Dương
	Hộ
	272
	 
	200
	 
	72
	 

	Con Cuông
	Hộ
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Anh Sơn
	Hộ
	330
	100
	 
	 
	 
	230

	Thanh Chương
	Hộ
	674
	170
	 
	256
	 
	248

	Tân Kỳ
	Hộ
	250
	50
	 
	27
	 
	173

	Nghĩa Đàn
	Hộ
	270
	100
	 
	121
	 
	49

	Quỳ Hợp
	Hộ
	590
	140
	400
	 
	 
	50

	Quỳ Châu
	Hộ
	440
	 
	440
	 
	 
	 

	Quế Phong
	Hộ
	934
	50
	700
	 
	78
	106

	Tổng cộng
	 
	4256
	610
	1740
	404
	616
	886


